	

	SẢN PHẨM LƯƠNG TÀI 
MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GDCD CUỐI HỌC KÌ II LỚP 8



I. MA TRẬN

	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm
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	TL
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	Giáo dục kĩ năng sống
	Phòng, chống bạo lực gia đình
	1 Câu
	1 Câu
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Câu
	1
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	Giáo dục kinh tế
	Lập kế hoạch chi tiêu
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	3

	Giáo dục pháp luật
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	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
	









II. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	



1

	Giáo dục kĩ năng sống

	Phòng chống bạo lực gia đình

	 Nhận biết: 
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
Thông hiểu:
- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
- Trình bày được cách phòng, chống bạo lực gia đình.
 Vận dụng: 
Phê phán các hành vi bạo lực gia đình trong gia đình và cộng đồng.
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2
	Giáo dục kinh tế
	

 Lập kế hoạch chi tiêu

	Nhận biết:
Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Thông hiểu: 
Trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu.
 Vận dụng: 
- Lập được kế hoạch chi tiêu.
- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
Vận dụng cao:
Thực hiện được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.
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Giáo dục pháp luật
	 






Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

	Nhận biết:
- Kể được tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
 Thông hiểu:
- Nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
- Đánh giá được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
Vận dụng: 
- Nhắc nhở, tuyên truyền người thân, bạn bè chủ động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Xác định được một số cách phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại phù hợp với bản thân.
Vận dụng cao:
Thực hiện được một số cách phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại phù hợp với bản thân.
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1/2TL

	
	
	 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	 Nhận biết:
- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân và lao động chưa thành niên.
- Nêu được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động.
 Thông hiểu:
 Phân tích được tầm quan trọng của lao động đối với đời sống con người.
 Vận dụng:
- Lập được hợp đồng lao động có nội dung đơn giản giữa người sử dụng lao động và người lao động.
- Tích cực, chủ động tham gia lao động ở gia đình, trường, lớp và cộng đồng phù hợp lứa tuổi. 
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	Tổng
	
	4TN+ 1TL+
1/3TL
	4TN+
1/2TL+ 1/3TL
	4TN+
1/3TL
	1/2TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%



II. ĐỀ KIỂM TRA
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023- 2024
Môn thi: GDCD - Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút


Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm – Mỗi ý đúng được 0,25 điểm).Chọn đáp án em cho là đúng nhất
Câu 1. Hành vi nào dưới đây vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình? 
A. Bố mẹ K rất yêu thương, quan tâm đến việc học hành của K.
B. Chị X luôn kính trọng, yêu thương và quan tâm tới bố mẹ.
C. Bạn T luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ em gái.
D. Anh C ép chị P sinh bằng được con trai để “nối dõi tông đường”.
Câu 2. Những nạn nhân của bạo lực gia đình nên làm gì? 
A. Im lặng giữ thể diện cho người thân trong gia đình.
B. Dùng các hình thức bạo lực khác để đáp trả.
C. Nên phê phán, thông báo sự việc với người thân, tìm sự giúp đỡ từ các cơ quan có thẩm quyền.
D. Sử dụng các biện pháp tiêu cực để xử lí vấn đề.
Câu 3. Lập kế hoạch chi tiêu giúp 
A. tiết kiệm hơn trong chi tiêu.
B. cân bằng được tài chính, tránh được các khoản tiêu dùng không cần thiết, thực hiện được tiết kiệm, cuộc sống ổn định.
C. có nhiều tiền hơn.
D. mua sắm thoải mái.
Câu 4. Khi thực hiện kế hoạch chi tiêu, cần tập trung vào các khoản chi 
A. chi phát sinh.
B. chi thiết yếu, chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt.
C. chi thiết yếu, chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt, chi phát sinh.
D. chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt.
Câu 5. Vì sao cần phải kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu? 
A. Vì trong quá trình thực hiện kế hoạch chi tiêu chúng ta có thể gặp phải các khoản chi ngoài kế hoạch đã thành lập.
B. Kiểm tra luôn là công đoạn cần thiết cho tất cả các việc làm
C. Điều chỉnh giúp chúng ta thiết lập được các quy tắc cần thiết cho việc lập kế hoạch
D. Kiểm tra và điều chỉnh giúp chúng ta thực hiện các kế hoạch được tốt hơn
Câu 6. Sắp vào năm học, em cần mua thêm một số đồ dùng học tập nhưng số tiền tiêu vặt mẹ cho hằng ngày không quá nhiều để có thể mua được số đồ dùng mà em mong muốn em phải làm như thế nào? 
A. Xin mẹ thêm tiền để mua các đồ dùng mà mình muốn.
B. Lên danh sách những món đồ mà mình cần mua, thực hiện tiết kiệm mỗi ngày từ số tiền mẹ cho để có thể mua được những món đồ mình cần.
C. Bỏ bớt các món đồ cần mua để có thể mua được với số tiền tiêu vặt mà mẹ cho.
D. Hỏi vay thêm bạn bè để có đủ số tiền cần thiết dùng để mua đồ dùng học tập khi vào trong năm học.
Câu 7. Nguy cơ nào dưới đây dẫn đến tai nạn vũ khí? 
A. Rò rỉ khí ga.
B. Cưa bom, mìn.
C. Cháy, chập điện.
D. Thực phẩm ôi thiu.
Câu 8. Tai nạn cháy nổ có thể xảy ra ở  
A. các khu công nghiệp với sức chứa lớn.
B. các khu đông dân cư.
C. chỉ có những gia đình đun nấu bằng bếp gas mới hay bị xảy ra cháy nổ.
D. bất cứ đâu cũng có thể xảy ra các tai nạn về cháy nổ nếu chúng ta bất cẩn.
Câu 9. Trên đường đi học về em nhìn thấy các em nhỏ đang nghịch vỏ đạn, pháo và các vật lạ. Trong tình huống đó em sẽ làm gì? 
A. Chạy vào chơi cùng.
B. Bỏ đi và mặc kệ các em ở đó chơi.
C. Em yêu cầu các em nhỏ dừng lại ngay hành động đó rồi báo cáo với lực lượng chức năng để họ có hướng xử lý.
D. Đứng livestream lên facebook cho mọi người cùng xem.
Câu 10. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
 Các bạn T, K, V đang chơi đá cầu thì phát hiện khói bốc ra từ một ngôi nhà ở gần đó. Bạn T vội vàng gọi cứu hỏa, hô hoán mọi người xung quanh tới dập lửa; đồng thời nhắc nhở mọi người nhường đường, dọn dẹp chướng ngại vật để xe cứu hoả dễ dàng tiến vào chữa cháy. Trong khi đó, K và V bỏ chạy. Khi đến nơi an toàn, K than vãn với V rằng: “Sao T ngốc thế nhỉ, thấy tình huống nguy hiểm thì mình phải chạy thoát thân trước, khi nào đám cháy lan rộng thì tự khắc mọi người biết và kéo đến dập lửa thôi”. V cũng đồng tình với K và nói thêm “cậu ấy đúng là khôn nhà dại chợ”. Trong tình huống trên, chủ thể nào chưa có ý thức trong việc phòng, chống tai nạn cháy, nổ? 
A. Hai bạn K và V.
B. Hai bạn K và T.
C. Cả ba bạn K, T, V.
D. Bạn V và T.
Câu 11. Khi bị cháy ở nhà cao tầng, em sẽ thoát nạn bằng cách 
A. chạy lên tầng trên.
B. đi xuống bằng thang máy.
C. chạy xuống bằng cầu thang bộ theo biển chỉ dẫn thoát nạn trong tòa nhà hoặc ban công ở tầng thấp.
D. ở trong phòng đóng kín cửa lại.
Câu 12. Quy định của pháp luật đối với vũ khí và các chất độc hại như thế nào? 
A. Được phép buôn bán các vũ khí, các chất gây cháy nổ.
B. Cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán các loại vũ khí, chất phóng xạ và các chất độc hại.
C. Người dân có quyền sử dụng các vũ khí cháy nổ, chất phóng xạ vào mục tiêu cá nhân.
D. Được sản suất, chế tạo, vận chuyển các loại vũ khí.
Phần II. Tự luận (7,0 điểm).
Câu 1: (1,0 điểm). Em hãy nêu các hình thức bạo lực gia đình phổ biến hiện nay. 
Câu 2: (2,5 điểm). Tình huống: Em của K có thói quen cắm ấm điện đun nước và để đó đi chơi. K đã nhắc nhở nhưng em lại nói: “Ấm điện có chế độ tự ngắt, khi sôi nên anh không phải lo”.
a) Nếu là K trong tình huống trên, em sẽ giải thích như thế nào để em của K hiểu và sử dụng ấm điện an toàn? 
b) Em hãy kể những nguy cơ có thể gây tai nạn cháy, nổ và các chất độc hại có trong gia đình em. 
Câu 3: (3,5 điểm). Tình huống: Tốt nghiệp đại học, nhưng M không đi làm mà vẫn phụ thuộc vào bố mẹ. Hằng ngày, M thường ở nhà xem ti vi, lướt mạng xã hội, khi bị bố mẹ nhắc nhở tìm công việc thì M thường lẩn tránh với lí do không muốn đi làm ví sợ áp lực.
a) Em hãy nhận xét về hành vi và việc làm của M. 
b) Nêu những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.  
c) [bookmark: _GoBack]Bản thân em đã thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động như thế nào? 

-----------------Hết--------------
(Đề kiểm tra có 04 trang)

Họ và tên thí sinh:……………………………………..; Số báo danh:………..



























III. ĐÁP ÁN
	
	ĐÁP ÁN VÀ BIÊU ĐIỂM
Môn: Giáo dục công dân – Lớp 8



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	B
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	A
	C
	B


PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Em hãy nêu các hình thức bạo lực gia đình phổ biến hiện nay
	1,0

	
	Học sinh nêu đúng mỗi hình thức bạo lực cho 0,25 điểm
- Bạo lực về thể chất.
- Bạo lực về tinh thần.
- Bạo lực về kinh tế.
- Bạo lực về tình dục.
	1,0





	2
	Tình huống: Em của K có thói quen cắm ấm điện đun nước và để đó đi chơi. K đã nhắc nhở nhưng em lại nói: “Ấm điện có chế độ tự ngắt khi sôi nên anh không phải lo”.
a) Nếu là K trong tình huống trên, em sẽ giải thích như thế nào để em của K hiểu và sử dụng ấm điện an toàn? 
b) Em hãy kể những nguy cơ có thể gây tai nạn cháy, nổ và các chất độc hại có trong gia đình em. 
	2,5

	
	a) Nếu là K, em sẽ:
- Giải thích cho em trai hiểu: tuy ấm điện có chế độ tự ngắt khi sôi, nhưng vẫn có một số trường hợp rủi ro có thể xảy ra, chẳng hạn như:
+ Tính năng tự ngắt của ấm bị hỏng, không hoạt động.
+ Mực nước ở trong ấm vượt qua ngưỡng cho phép (ngưỡng max), khi đun sôi, nước sẽ trào ra, chảy vào các bộ phận bên trong ấm, gây chập mạch điện.
- Hướng dẫn em trai một số cách sử dụng ấm điện an toàn:
+ Không mở nắp trong khi ấm đang hoạt động.
+ Chỉ sử dụng ấm siêu tốc để đun nước; không sử dụng với mục đích khác (ví dụ: luộc trứng, nấu canh,…)
+ Đổ nước đúng giới hạn cho phép (không thấp quá ngưỡng min và không vượt quá ngưỡng max).
+ Không sử dụng ấm siêu tốc đã bị hỏng chế độ tự động ngắt điện.
+ Rút phích cắm của ấm sau khi đã sử dụng.
b) Một số nguy cơ gây tai nạn cháy, nổ và chất độc hại có trong gia đình em:
+ Nổ khí ga.
+ Cháy, chập các thiết bị điện.
+ Việc đốt vàng mã vào các ngày lễ, tết.
+ Các vật liệu dễ cháy để ở sát khu vực bếp đun.
+ Một số loại phẩm màu, phụ gia thực phẩm (ví dụ: phẩm màu công nghiệp; gói gia vị chế biến sẵn,…)
	0,5






0,5






1,5

	3
	Tình huống: Tốt nghiệp đại học, nhưng M không đi làm mà vẫn phụ thuộc vào bố mẹ. Hằng ngày, M thường ở nhà xem ti vi, lướt mạng xã hội, khi bị bố mẹ nhắc nhở tìm công việc thì M thường lẩn tránh với lí do không muốn đi làm ví sợ áp lực.
a) Em hãy nhận xét về hành vi và việc làm của M. 
b) Nêu những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.  
c) Bản thân em đã thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động như thế nào?
	3,5

	
	a) Bạn M đã tỏ thái độ lười biếng, ỷ lại, trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ lao động của công dân. Chưa có ý thức lao động để tự nuôi sống bản thân, gia đình, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước.
b) Theo quy định của pháp luật:
+ Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc để đáp ứng nhu cầu của bản thân, gia đình và cống hiến cho xã hội.
+ Công dân có nghĩa vụ lao động để nuôi sống bản thân, gia đình và góp phần phát triển đất nước.
b) HS nêu những việc làm tốt, chưa tốt của bản thân. Ví dụ:
- Việc làm tốt: Giúp đỡ bố mẹ những việc làm phù hợp với lứa tuổi, như: dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn đơn giản, rửa bát, chăm sóc em,…
- Chưa tốt: Chơi game hoặc đi chơi với với bạn bè mà không biết giúp đỡ bố, mẹ làm việc nhà.
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* Lưu ý: Khi chấm phần tự luận, giáo viên linh hoạt cho điểm trên kết quả HS đưa ra.


